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Tiếng Việt 

ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP ( tiết 1)

  I. Yêu cầu cần đạt: 

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng (HTL) của HS. HS đọc trôi chảy, đạt tốc độ 80 tiếng/phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong học kì II. Tìm và đặt được câu với từ đồng nghĩa. Chọn được từ có nghĩa trái ngược với từ đã cho để hoàn thành một số thành ngữ, tục ngữ 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc, phiếu viết yêu cầu đọc thuộc lòng 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:

-  GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh hơn

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	-
 HS chơi trò chơi
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng, học thuộc lòng.

- Kiểm tra HS đọc thông các đoạn hoặc bài Tập đọc có độ dài khoảng 75 – 80 Tiếng trong các văn bản đã học ở học kì II hoặc văn bản ngoài SGK. Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 80 tiếng/phút. Biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

-  Kiểm tra HTL các khổ thơ hoặc bài thơ cần thuộc trong SGK Tiếng Việt 3, tập hai: Trên hồ Ba Bể, Sông quê, Nhớ Việt Bắc, Một mái nhà chung, Cu-ba tươi đẹp 

Cách kiểm tra:

+ Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.

+ HS đọc đoạn, bài văn (không nhất thiết phải đọc hết); trả lời câu hỏi đọc hiểu.

+ GV nhận xét
	- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- HS lắng nghe.

- HS đọc bài.

- Khoảng 30% HS của lớp thực hiện đọc



	3. Luyện tập

3.1. Tìm từ có nghĩa giống nhau (BT2)

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- HS làm BT 2 trong SGK – chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn thành đoạn văn.

- YC HS làm bài vào vở BT.

- YC HS báo cáo kết quả. Đáp án 

- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

3.2. Chọn từ có nghĩa trái ngược với từ đã cho để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ (BT 3)

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

 - GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp

- GV mời HS trình bày.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương, gợi ý một số từ.
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài tập cá nhân

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- HS trình bày kết quả.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc chung cả lớp: suy nghĩ hoàn thành bài.

- Một số HS trình bày theo kết quả của mình

	4. Vận dụng:

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh. 

+ GV cho cả lớp 1 nghe bài hát: 

- Nhắc nhở các em cần nghiêm túc trong các hoạt động tập thể. Biết giữ trật tự, lắng nghe, không ồn ào gây rối,...

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS hát cùng

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Tiếng việt

ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP ( tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng (HTL) của HS. Đọc hiểu bài Tết Bun-pi-may, hoàn thành các bài tập sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc, phiếu viết yêu cầu đọc thuộc lòng 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

-  GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh hơn

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng, học thuộc lòng.

- Tiếp tục kiểm tra HS đọc .

-  Kiểm tra HTL các khổ thơ hoặc bài thơ cần thuộc trong SGK Tiếng Việt 3, tập hai: Trên hồ Ba Bể, Sông quê, Nhớ Việt Bắc, Một mái nhà chung, Cu-ba tươi đẹp 

- GV nhận xét
	- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- HS lắng nghe.

- HS đọc bài.

- 2-3 HS đọc câu.

	3. Luyện tập

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và nói những điều các em thấy trên 2 bức tranh. 

- GV dẫn dắt vào bài.

* Hoạt động 2: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu. 

- GV HD đọc. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến gặp nhiều may mắn

+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến hạnh phúc

+ Đoạn 3: Còn lại.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: Lào,may, tru phiền, cầu phúc

- Luyện đọc câu: 

      Bun – pi – may/ là tết năm mới/ của người Lào.// Đến Lào/ vào dịp Tết,/ bạn sẽ được té nước cầu may.//

- Luyện đọc khổ thơ: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3

- GV nhận xét các nhóm.

* Hoạt động 3: Đọc hiểu.

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV Chốt: Giới thiệu về Tết cổ truyền và các phong tục ngày Tết của người Lào.
	-
 Hs quan sát.

 HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát

- HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- HS luyện đọc theo nhóm 3.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

- 1 -2 HS nêu nội dung bài theo suy nghĩ của mình.

	* Hoạt động 4: Luyện tập

 1. Chọn dấu câu thích hợp với ô trống: Dấu chấm hay dấu phẩy

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV giao nhiệm vụ cả lớp làm bài vào VBT

- GV mời HS trình bày.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài trong VBT

- HS trình bày.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng:

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Toán

 ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn tập, củng cố kỹ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ tranh; bảng số liệu thống kê; mô tả được các khả năng xảy ra của một hoạt động trò chơi ngẫu nhiên đơn giản. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, các thẻ số như trong bài tập 4

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

 Trò chơi: Nhiệm vụ bí mật

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

 Gv hướng dẫn cách chơi và quy luật chơi, cách trả lời các câu hỏi trên mẩu giấy mình chọn.

- GV giới thiệu bài học.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi: quả bóng đến bạn nào thì bạn đó chọn mẩu giấy có chứa câu hỏi và trả lời.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

Bài 1. Trả lời các câu hỏi .(Làm việc nhóm đôi )

- Quan sát bảng ghi chép trên và trả lời các câu hỏi:

- GV chiếu hình vẽ minh họa, mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu số lượng các vạch có trong tranh.

Bài 2 : Quan sát tranh và thực hiện các yêu cầu.

- Đọc biểu đồ trên và trả lời các câu hỏi.
 GV yêu cầu hs làm bài vào vở.

- GV nhận xét bài làm của hs,tuyên dương,đánh giá
Bài 3 : Làm việc nhóm đôi.

Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng các thuật ngữ “chắc chắn” “có thể”, “không thể” để mô tả khả năng xảy ra của một hoạt động
- GV mời hs đọc các câu hỏi trong sgk:
- GV Nhận xét, tuyên dương.


	- HS quan sát mô hình và trả lời câu hỏi.

HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát, thảo luận và trả lời các câu hỏi.

- HS làm bài vào vở.

- HS nhận xét và bổ sung ý kiến .

- HS nêu đề bài,đọc các câu hỏi sgk

- Cả lớp lắng nghe ý nghĩa của bài toán.

- HS chia nhóm 2, làm việc trên phiếu bài tập .

- HS trình bày và nhận xét bài của bạn

	3. Vận dụng:

- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rút thẻ”

-GV yêu cầu hs thực hiện bài 4 theo nhóm 6: rút một thẻ bất kì đọc số ghi trên thẻ. 

Gv QS theo dõi các nhóm…

- Cho một nhóm thực hành trước lớp.

- GV nhận xét và kết luận:

4. Củng cố - dặn dò

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- Các nhóm thực hành chơi; rút một thẻ bất kì đọc hình ghi trên thẻ.

-Lớp nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe



Ngày soạn: 06/05/2024
Ngày dạy:   / 05/2024
Thứ ba, ngày    tháng 05 năm 2024
Buổi sáng
Toán

ÔN TẬP CHUNG ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Củng cố kỹ năng đếm đọc, viết, so sánh, làm tròn được các số trong phạm vi 100.000. Củng cố kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100.000 và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.  Ôn tập về các đọc thông tin trên bảng số liệu thống kê.  

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn”

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS đố bạn đếm theo yêu cầu, đếm các số tròn chục bắt đầu từ 10.000.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

Bài 1.Số ( Làm việc nhóm đôi ) 

a. GV vẽ, mở slide cho hs quan sát và thảo luận nhóm đôi.
- GV mời hs trình bày tại chỗ hoặc lên bảng.

-  GV hướng dẫn, gợi ý  những bạn còn yếu...
- GV nhận xét tuyên dương.

b.Làm tròn số 6200 đến hàng chục nghìn.

c.Sắp xếp các số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn:   15 896,  15 968, 15 986, 15 698 

- GV mời hs nhận xét đánh giá bài làm của bạn . 

Bài 2: Đặt tính rồi tính ( Làm việc cá nhân )

- GV yêu cầu hs làm bài vào vở ô ly.

- GV mời hs chữa bài,nhận xét bài của bạn. 

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS thảo luận và làm vào vở bài tập.

- HS nhận xét bổ sung bài của bạn.

- HS nhận xét, nêu ý kiến. 

- HS thực hiện bài làm vào vở.

Một hs lên bảng làm bài.

- HS nhận xét. 

	3. Vận dụng:

Bài 3. (Làm việc nhóm 4) 

 - HS quan sát bảng số liệu,thảo luận và trả lời nhóm 4
- GV chốt, gợi ý giúp hs nói ý nghĩa của việc sử dụng bảng số liệu thống kê trong cuộc sống.
	- HS thực hiện yêu cầu.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm





Tin học

ĐC Hoa soạn giảng


Tiếng Việt

ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP ( tiết 3)
 I. Yêu cầu cần đạt:

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng (HTL) của HS. Viết được đoạn văn (khoảng 7 – 10 câu) kể về một hoạt động (học tập hoặc lao động, thể thao, nghệ thuật,...) được tham gia hoặc chứng kiến.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua các bài học.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc, phiếu viết yêu cầu đọc thuộc lòng 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Khởi động:

-  GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng, học thuộc lòng.

- Kiểm tra HS đọc thông các đoạn hoặc bài Tập đọc có độ dài khoảng 75 – 80 Tiếng trong các văn bản đã học ở học kì II hoặc văn bản ngoài SGK. Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 80 tiếng/phút. Biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

-  Kiểm tra HTL các khổ thơ hoặc bài thơ cần thuộc trong SGK Tiếng Việt 3, tập hai: Trên hồ Ba Bể, Sông quê, Nhớ Việt Bắc, Một mái nhà chung, Cu-ba tươi đẹp 

- GV nhận xét
	- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- HS lắng nghe.
- HS đọc bài.

- 2-3 HS đọc câu.

	3. Luyện tập

3.1. Viết đoạn văn kể về một hoạt động em đã được tham gia hoặc chứng kiến (BT2)

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- HS quan sát tranh và trả lời các bạn trong tranh đang làm gì?

- GV hướng dẫn học sinh 

- HS viết đoạn văn vào vở BT

- YC HS nêu bài viết.

- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát tranh và trả lời

- HS làm bài tập cá nhân.

- HS làm bài tập 

- HS đọc đoạn văn mình kể.

- HS lắng nghe

	4. Vận dụng:

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh. 

- GV cho cả lớp 1 nghe bài hát: 

- Nhắc nhở các em cần nghiêm túc trong các hoạt động tập thể. Biết giữ trật tự, lắng nghe, không ồn ào gây rối,...

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS hát cùng

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


Tự nhiên và xã hội
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tiết 2) 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Xác định được các phương hướng, hình dạng Trái Đất, các đới khí hậu, bề mặt Trái Đất, Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

- Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.

- Yêu quê hương, đất nước. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: Đông, Tây, Nam, Bắc

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.



	2. Luyện tập:

Hoạt động 1. Vẽ hoặc làm mô hình Mặt Trời và các hành tinh trong hệ Mặt Trời. (Làm việc nhóm 6).

- GV yêu cầu từng nhóm HS trao đổi, lựa chọn việc Vẽ hoặc làm mô hình Mặt Trời và cách thức thể hiện cụ thể Mặt trời và các hành tinh.

- GV nêu một số câu hỏi gợi ý. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- HS làm việc nhóm 6 và thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS trả lời câu hỏi

- HS trả lời theo thống nhất chung của nhóm đã chọn.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS nhận xét.

	3. Vận dụng:

Hoạt động 2. Giới thiệu một số dạng địa hình qua các hình đã sưu tầm.(Làm việc nhóm 4).

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “MC”.  GV yêu cầu HS chuẩn bị trang trí, bày biện triển lãm và giới thiệu các bức tranh về các dạng địa hình nhóm mình đã sưu tầm.

- GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

- GV mời đại diện các nhóm giới thiệu những bức tranh, hình vẽ nhóm mình đã sưu tầm được.

- GV hỏi thêm: Cảm nghĩ về quê hương, đất nước mình qua những bức tranh, hình vẽ mà em đã sưu tầm được.

- GV nhận xét, cùng cả lớp bình bầu nhóm thắng cuộc: Có nhiều bức tranh đa dạng nhất, giới thiệu hay nhất.

- Nhận xét bài học.

- Dặn dò về nhà.
	- HS làm việc nhóm 4 và thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Đại diện các nhóm giới thiệu những bức tranh, hình vẽ nhóm mình đã sưu tầm được

- HS nhận xét, bổ sung

- HS trả lời

- Học sinh tham gia bình bầu nhóm thắng cuộc cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Buổi chiều
Hoạt động trải nghiệm

Sinh hoạt theo chủ đề: AN TOÀN TRONG LAO ĐỘNG

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được những lưu ý đảm bảo an toàn trong lao động. Xây dựng được kế hoạch tham gia lao động tại gia đình và địa phương .
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về an toàn trong lao động.

- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

- Phiếu thảo luận theo mẫu

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV mở bài hát “ Chung tay bảo vệ môi trường” để khởi động bài học. 

+ GV cùng chia sẻ với HS về nội dung bài hát.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- HS Chia sẻ với GV về nội dung bài hát.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: : Nhận biết về an toàn trong lao động (làm việc chung cả lớp)

- GV mời HS đọc yêu cầu.

- Hãy kể tên các hoạt động do nhà trường hoặc địa phương tổ chức mà em đã tham gia
-GV chia nhóm cho Hs thảo luận làm phiếu

- GV phát phiếu khảo sát để HS thảo luận và điền thông tin vào phiếu
- GV mời nhóm HS trình bày trước lớp.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV kết luận: Gv khen ngợi các HS đã tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường hoặc địa phương tổ chức. Khi tham gia hoạt động, các em hãy nhớ lưu ý đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh
	- Học sinh đọc yêu cầu bài 

-Hs kể

- HS thảo luận

- Một số nhóm chia sẻ trước lớp.

- Nhóm nhận xét ý kiến của bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe

	3. Luyện tập:
Hoạt động 2. Thực hành xây dựng kế hoạch tham gia lao động đảm bảo an toàn tại gia đình và địa phương. (Làm việc nhóm 4)

- GV Mời HS đọc yêu cầu bài.

- GV chia lớp thành các nhóm

-Gv phổ biến nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận để xây dựng kế hoạch tham gia lao động tại gia đình và địa phương theo gợi ý:

+Những công việc cần thực hiện

+Dụng cụ lao động cần chuẩn bị

+ Những lưu ý đảm bảo an toàn

+Thời gian thực hiện

- Các nhóm trình bày , chia sẻ trước lớp
- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

-Gv kết luận:Khi tham gia lao động, các em hãy nhớ những công việc cần thực và chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Ngoài ra, các em có thể tìm thêm sự hỗ trợ từ người thân để thực hiện đạt được kết quả tốt hơn.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận

-Các nhóm chia sẻ

- Các nhóm nhận xét, bổ sung

-HS lắng nghe



	4. Vận dụng.

- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tìm hiểu và thực hiện kế hoạch lao động đảm bảo an toàn tại gia đình và địa phương đã xây dựng.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



Công nghệ

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II


Tiếng Anh

ĐC Hường soạn giảng


Ngày soạn: 06/05/2024
Ngày dạy:    / 05/2024

Thứ tư, ngày    tháng 05 năm 2024

Buổi chiều

Toán

ÔN TẬP CHUNG ( tiết 2) 
I. Yêu cầu cần đạt:
- Củng cố kĩ năng nhận biết trung điểm của đoạn thẳng, hình tròn, tâm, đường kính, bán kính, tính được chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV mở slide cho hs tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe.



	2. Luyện tập:

Bài 4. Làm việc nhóm đôi.

- GV yêu cầu hs làm việc nhóm đôi: nói cho bạn nghe tâm, đường kính, bán kính của mỗi hình tròn.

- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.

Bài  5: 

Làm việc nhóm 4 
- GV yêu cầu hs trả lời các câu hỏi vào vở ô ly.

- GV mời hs trình bày,hs nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
	- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi:

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận rồi làm bài vào vở.

- Các nhóm nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	3. Vận dụng:

Bài 6 : Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- GV: Theo em, mỗi quả cân dưới đây nặng bao nhiêu gam ? Biết rằng các quả cân có cân nặng bằng nhau. 

- GV mời hs nhận xét các bạn.
	- HS tham gia trò chơi.

- HS nhận xét, nêu và bổ sung ý kiến.   



Tăng cường Tiếng Việt

ÔN TẬP: BA KIỂU CÂU AI LÀ GÌ ? AI LÀM GÌ ? AI THẾ NÀO ?

I. Yêu cầu cần đạt

- Củng cố, khắc sâu và nâng cao cho HS kiến thức về ba mẫu câu đã học : Ai làm gì ? Ai là gì? Ai thế nào ? Đặt được câu theo mẫu câu đã cho.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu thích Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học : 

- Kế hoạch bài dạy

- Các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

II. Hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV cho HS đặt câu hỏi và trả lời để củng cố về 3 mẫu câu.

- Mỗi mẫu câu lấy 1 ví dụ minh họa.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV chốt kiến thức về 3 mẫu câu.

2: Thực hành, luyện tập .

Bài 1:  Đặt ba câu theo mẫu : Ai là gì? để giới thiệu về một bạn trong lớp.

- Gọi hs nêu yêu cầu bài.

- Y/ c học sinh nêu miệng câu đã đặt.

- Câu  Ai là gì? có mấy bộ phận là những bộ phận nào?

- Gv nhận xét, đánh giá.

->KL: Củng cố về đặt câu theo mẫu: Ai là gì ? dùng để giới thiệu về sự vật.
	- HS tự đặt câu hỏi và trả lời về 3 mẫu câu.

- HS lấy VD.

- HS nhận xét.

- HĐ cá nhân.

- HS nêu yêu cầu.

- HS tự viết bài vào vở

- HS nêu miệng.

- Nhận xét.

- KK  HS  đặt 5 câu.

- HS nêu

-  HS nêu.

	Bài 2: Đặt ba câu theo mẫu : Ai làm gì? hoạt động của HS trong giờ ra chơi .

- Gọi hs nêu yêu cầu bài.

- Y/c học sinh làm vào vở.

- Khi viết câu chúng ta cần lưu ý điều gì?

- Câu được viết theo mẫu Ai làm gì? là câu chỉ gì?

- GV nhận xét, đánh giá.

-> Chốt:  Củng cố về đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? Dùng để miêu tả hoạt động của sự vật.
	- HS nêu yêu cầu bài.

- HS làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng viết câu.

- KK HS  đặt 5 câu.

 HS nêu: Đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

HS nêu: câu chỉ hoạt động.

	Bài 3:  Đặt ba câu theo mẫu : Ai thế nào? để nói về:

a.Một bạn học sinh

b. Buổi sớm mùa thu.

c. Không khí ngày Tết.

- Gọi hs nêu yêu cầu bài.

- Y/c học sinh làm bài vào vở.

- Mẫu câu : Ai thế nào? có mấy bộ phận ? Là những bộ  phận nào?

 Mẫu câu Ai thế nào? là mẫu câu nói về cái gì?

->Chốt  Củng cố về câu được viết  theo mẫu: Ai thế nào ? dùng để miêu tả đặc điểm của sự vật
	- HĐ cá nhân

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng làm.

- Nhận xét.

- KK HS đặt nhiều câu.

* HS nêu: Dùng để miêu tả  về đặc điểm của sự vật.

- HS nêu

	Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn ( 4 đến 5 câu) nói về thành thị hoặc nông thôn. Gạch chân dưới ba mẫu câu đã học.

- Gọi hs nêu yêu cầu bài.

- Y/c học sinh viết vào vở.

- Gv nhận xét, biểu dương HS viết tốt.

-> Chốt: Củng cố cách viết đoạn văn .
	- HĐ cá nhân

-  HS viết bài vào vở.

* HS viết từ 5 câu trở lên.

- Một số em đọc bài, nêu mẫu câu đã học trong đoạn văn.

- HS nhận xét.

	3. Vận dụng 

- Nêu lại đặc điểm cảu 3 mẫu câu đã học ?

- Nhận xét giờ học, dặn dò về nhà.
	- HS nêu.



GDTC (Thể dục)
LÀM QUEN PHỐI HỢP DẪN (NHỒI) BÓNG TẠI CHỖ VÀ NÉM RỔ BẰNG HAI TAY (TIẾT 5)
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS ôn động tác phối hợp dẫn (nhồi) bóng tại chỗ và ném rổ bằng hai tay
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.

- Tích cực, tự giác, trung thực và chăm chỉ trong tập luyện.
II. Đồ dùng dạy học 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. Các hoạt động dạy học
	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

3. Trò chơi “Liên kết nhóm 4”

II. Hoạt động luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Thi ném bóng vào rổ”
IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau.

- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.

- GV hướng dẫn chơi
- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

- Hs tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.
- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.

- Cho Hs chơi thử.

- Tổ chức cho Hs chơi.

- GV hướng dẫn.

- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.

- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .

- HS tham gia chơi.
- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của cán sự lớp.
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng

- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



Ngày soạn: 06/05/2024
Ngày dạy:    / 05/2024

Thứ năm, ngày    tháng 05 năm 2024

Buổi sáng

Toán

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

 

Tiếng Việt

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (Tiết 6)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS biết viết tiếp được câu văn còn thiếu. Biết trao đổi cùng các bạn về nội dung thông tin trong bài thơ.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. 
- Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua các bài học.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc, phiếu viết yêu cầu đọc thuộc lòng 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
-  GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: 

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập
* Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt

- GVgọi HS nêu YC của BT

 - GV đề nghị HS đọc bài thơ Cửa sổ của Phan Thị Thanh Nhàn.

- YC HS lần lượt làm các BT 1, 2 và 3. 

- GV HD cách làm.

- Gọi Hs nêu câu kết quả

- Gọi HS nhận xét

+ GV chốt đáp án.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Hs quan sát tranh

- HS nêu.

- 1 HS đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm bài thơ.
- HS lắng nghe làm bài tập 1,2,3.

- HS nêu kết quả
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, đối chiếu kết quả.

	3. Vận dụng.

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh. 

+ GV cho cả lớp 1 nghe bài hát: 

- Nhắc nhở các em cần nghiêm túc trong các hoạt động tập thể. Biết giữ trật tự, đoàn kết với bạn bè.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, nhắc nhở HS chuẩn bị tiết sau kiểm tra viết.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS hát cùng

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


 

Nghệ thuật (Âm nhạc)

ĐC Chiến soạn giảng

Nghệ thuật (Mĩ thuật)

ĐC Giang soạn giảng
Ngày soạn: 06/05/2024
Ngày dạy:     / 05/2024

Thứ sáu, ngày    tháng 05 năm 2024

Buổi sáng
GDTC (Thể dục)

TỔNG KẾT MÔN HỌC

Toán

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Tiếng Việt

ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP ( tiết 7)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đánh giá kĩ năng viết; viết được đoạn văn có nội dung phù hợp, ít mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.

- Năng lực tự chủ, tự học: tự giác làm bài.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường.

II. Đồ dùng dạy học 

- PHT 
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- GV giới thiệu: Trong tiết này, các em sẽ luyện tập để chuẩn bị kiểm tra kĩ năng viết.
	- HS lắng nghe.

	* 2. Luyện tập 

H *Hoạt động: Viết đoạn văn.
– YC HS tự đọc đề, chọn 1 trong 2 đề và làm bài.

a) Viết đoạn văn tả chiếc cửa sổ nhà em. Đề này đánh giá kĩ năng tả đồ vật.

b) Viết đoạn văn kể về một sinh hoạt trong gia đình em (bữa cơm gia đình hoặc hoạt động nghe ông bà kể chuyện, chăm sóc cây xanh, lau dọn nhà cửa, ...)
	- HS nộp bài. 

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng:

- GV thu bài viết của học sinh.

- Cuối tiết học, GV chiếu lên bảng bài viết của 1 − 2 HS để nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Nhận xét tiết học, nhắc nhở HS chuẩn bị tiết sau kiểm tra viết.
	- Hs lắng nghe.

- Hs nộp bài.



Đạo đức

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

 

Buổi chiều
Tự nhiên và xã hội 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 


Tiếng Anh

ĐC Hường soạn giảng


Hoạt động trải nghiệm 
Sinh hoạt cuối tuần: VỆ SINH TRƯỜNG HỌC
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nêu được những lưu ý đảm bảo an toàn trong lao động. Xây dựng được kế hoạch tham gia lao động tại gia đình và địa phương. Biết giữ an toàn trong lao động.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các an toàn trong lao động.

- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ an toàn trong lao động mà bạn đưa ra.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

  III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- GV mở bài hát để khởi động bài học

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát và khởi động theo bài hát.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:

* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. 

- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới

 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào., ATGT

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	(Làm việc nhóm 2)

- Lớp Trưởng đánh giá kết quả 

- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung.

 (Làm việc nhóm 4)

- Lớp Trưởng triển khai 

- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.

Hoạt động 3.Vệ sinh trường lớp. 

- GV nêu yêu cầu lớp trưởng phân công nhiệm vụ cho các tổ tưởng. Tổ trưởng điều hành tổ mình chuẩn bị các dụng cụ vệ sinh trường, lớp

- GV Theo dõi giúp đỡ các tổ làm việc.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	(Làm việc theo tổ)



	4. Vận dụng

- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tiếp tục chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ để tuần sau vệ sinh trường lớp .Chú ý an toàn khi vệ sinh trường , lớp

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


	             BGH duyệt ngày 


	            Ngày 13/5/2024
            Tổ trưởng CM
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          Nguyễn Thanh Nam
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